
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

STT
Phòng

thi
SBD Môn thi LỚP Chọn đội tuyển

1 1 C000002 Toán 10C02 Đoàn Tuệ Minh Thủ khoa

2 1 C000001 Toán 10C01 Nguyễn Thị Trâm Anh x

3 1 C000003 Toán 10C02 Nguyễn Thành Tài x

4 1 C000005 Toán 10C02 Lê Nhật Tân x

5 1 C000006 Toán 10C02 Nguyễn Tiến Đạt x

6 1 C000007 Toán 10C02 Nguyễn Đắc Nguyên x

7 1 C000009 Toán 10C02 Nguyễn Đức Huy x

8 1 C000013 Toán 10C06 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x

9 1 C000016 Toán 10C07 Nguyễn Thanh Sang x

10 1 C000024 Toán 10C12 Nguyễn Gia Huy x

11 1 C000021 Toán 10C12 Nguyễn Thành Vinh x

12 2 C000029 Toán 10C16 Lê Kim Biển x

13 2 C000032 Toán 10C17 Nguyễn Thụy Ngọc Hân x

14 2 C000033 Toán 10C17 Nguyễn Ảnh Toàn x

15 2 C000037 Toán 10C18 Phạm Khôi Nguyên x

16 2 C000038 Toán 10C18 Nguyễn Lê Anh Tuấn x

17 2 C000039 Toán 10C18 Phún Tấn An x
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1 2 C000047 Hóa 10C04 Nguyễn Quang Gia Huy Thủ khoa

2 2 C000046 Hóa 10C03 Nguyễn Tăng Lực x

3 2 C000048 Hóa 10C04 Nguyễn Dương Minh Hiếu x

4 2 C000049 Hóa 10C04 Trịnh Lê Hoàng Minh x

5 2 Hóa 10C09 Trần Tuấn Phát x

6 2 Hóa 10C04 Lê Anh Quân x

7 3 C000050 Hóa 10C04 Nguyễn Hữu Phi Duy x

8 3 C000052 Hóa 10C04 Trần Lan Anh x

9 3 C000054 Hóa 10C06 Trần Minh Quang x

10 3 C000058 Hóa 10C08 Lê Quang Thái x

11 3 C000065 Hóa 10C12 Nguyễn Dương Bảo Duy x

12 3 C000068 Hóa 10C14 Võ Quỳnh Anh x

13 3 C000070 Hóa 10C14 Nguyễn Huỳnh Minh Uyên x

14 3 C000071 Hóa 10C14 Hồ Gia Hưng x

15 3 C000072 Hóa 10C15 Nguyễn Việt Hoàng x

16 3 C000073 Hóa 10C16 Lê Bảo Khang x
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1 4 C000083 Lý 10C04 Phan Mai Tường Anh Thủ khoa

2 4 C000075 Lý 10C01 Phan Ling Việt Trung x

3 4 C000077 Lý 10C01 Quách Nguyễn Bá Hưng x

4 4 C000078 Lý 10C01 Lê Chí Khang x

5 4 C000081 Lý 10C02 Lục Trọng Nghĩa x

6 4 C000084 Lý 10C04 Lê Đức Tân x

7 4 C000085 Lý 10C05 Ngô Gia Hân x

8 4 C000086 Lý 10C07 Nguyễn Trọng Tấn x

9 4 C000089 Lý 10C07 Hoàng nhật Nam x

10 4 C000090 Lý 10C07 Hồ Lê Nhân Huân x

11 8 Lý 10C21 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh x

12 5 C000107 Lý 10C12 Trương Tiến Phát x

13 5 C000109 Lý 10C12 Nguyễn Hoàng Nhật Tân x

14 5 C000111 Lý 10C16 Võ Quốc Khánh x

15 5 C000115 Lý 10C16 Nguyễn Nhật Nam x

16 5 C000117 Lý 10C16 Nguyễn Hải Thiên Phúc x

17 5 C000120 Lý 10C17 Nguyễn Thị Hồng Phúc x

18 5 C000121 Lý 10C17 Ngô Thanh Thiên x
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1 PM2 C000132 Tin 10C09 Nguyễn Như Lâm Thủ khoa

2 PM2 C000133 Tin 10C09 Phạm Hải Thạch Thủ khoa

3 PM2 C000123 Tin 10C01 Hoàng Nguyễn Ngọc Khoa x

4 PM2 C000124 Tin 10C01 Trần Nguyễn Hiếu Minh x

5 PM2 C000126 Tin 10C01 Trần Huy Hùng x

6 PM2 C000127 Tin 10C02 Nguyễn Dương Minh Đạt x

7 PM2 C000128 Tin 10C03 Nguyễn Đình Anh Khoa x

8 PM2 C000129 Tin 10C03 Đào Trọng Phú x

9 PM2 C000130 Tin 10C04 Lê Minh Duy x

10 PM2 C000134 Tin 10C09 Kiều Gia Huy x

11 PM2 C000135 Tin 10C12 Ngô Kiến Hùng x

12 PM2 C000137 Tin 10C18 Đặng Thành Nhân x

13 PM2 C000138 Tin 10C18 Bùi Việt Minh Thiên x

14 PM2 C000139 Tin 10C18 Nguyễn Thành Đạt x
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1 7 C000164 Sinh 10C14 Mai Trung Kiên Thủ khoa

2 7 C000144 Sinh 10C01 Lê Thái An x

3 7 C000147 Sinh 10C07 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi x

4 7 C000150 Sinh 10C08 Võ Ngọc Ngân x

5 7 C000152 Sinh 10C08 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc x

6 7 C000153 Sinh 10C08 Nguyễn Thị Hà Linh x

7 7 C000154 Sinh 10C08 Đoàn Ngọc Minh Thư x

8 7 C000155 Sinh 10C08 Lê Ngọc Như Ý x

9 7 C000156 Sinh 10C08 Phạm Nguyễn Trà My x

10 7 C000158 Sinh 10C13 Lâm Thiên Kim x

11 7 C000161 Sinh 10C14 Đinh Lan Quỳnh Như x

12 7 C000162 Sinh 10C14 Đặng Thiên Phú x

13 7 C000163 Sinh 10C14 Nguyễn Minh Thư x

14 7 C000165 Sinh 10C14 Lê Khánh Nam x
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1 8 C000174 Văn 10C12 Phạm Ngọc Bảo Châu Thủ khoa

2 8 C000166 Văn 10C02 Cao Nhật Anh x

3 8 C000167 Văn 10C04 Nguyễn Hải An x

4 8 C000169 Văn 10C06 Nguyễn Như Ánh Ngọc x

5 8 C000170 Văn 10C07 Nguyễn Tăng Nhã Hân x

6 8 C000175 Văn 10C16 Phạm Ngọc Gia An x

7 8 C000176 Văn 10C17 Nguyễn Ngọc Khánh Vy x

8 8 C000177 Văn 10C19 Nguyễn Hồng Anh Như x

9 8 C000178 Văn 10C19 Phan Phước Minh x

10 8 C000179 Văn 10C19 Chung Đức Hưng x

11 8 C000180 Văn 10C20 Trịnh Ngọc Minh x

12 8 C000182 Văn 10C21 Trần Duy Nghĩa x

13 8 C000183 Văn 10C21 Đinh Phạm Khánh Quyên x

14 8 C000184 Văn 10C21 Nguyễn Lương Hoàng Quốc x

15 8 C000185 Văn 10C21 Trương Quỳnh An x
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1 12 C000251 Anh 10C17 Thái Gia Thịnh Thủ khoa

2 9 C000187 Anh 10C01 Nguyễn Phương Anh x

3 9 C000195 Anh 10C04 Nguyễn Minh Trúc x

4 9 C000197 Anh 10C04 Võ Thị Phương Thảo x

5 9 C000198 Anh 10C04 Phan Bạch Diệp x

6 9 C000199 Anh 10C04 Phạm Hoài Phúc x

7 10 C000210 Anh 10C06 Hoàng Thảo Linh x

8 10 C000219 Anh 10C08 Nguyễn Hải Nam Phương x

9 11 C000230 Anh 10C10 Nguyễn Lê Thanh Xuân x

10 11 C000231 Anh 10C12 Vũ Thị Vân Anh x

11 11 C000245 Anh 10C16 Lê Minh Tuệ x

12 11 C000246 Anh 10C16 Nguyễn Vy Thụy x

13 11 C000247 Anh 10C16 Quách Bảo Ngọc x

14 11 C000248 Anh 10C16 Lương Bích Diệp x

15 12 C000252 Anh 10C17 Nguyễn Hoàng Thy x

16 12 C000254 Anh 10C17 Trần Nguyễn Duy Khang x

17 12 C000255 Anh 10C17 Đinh Quang Minh x

18 12 C000257 Anh 10C18 Nguyễn Ngọc Đan Thy x

19 12 C000258 Anh 10C18 Lương Thị Thúy Vy x

20 12 C000259 Anh 10C18 Đặng Tấn Phát x

21 12 C000262 Anh 10C19 Nguyễn Thành Nhân x
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1 Địa lí 10C10 Phan Nữ Hoàng Tâm x

2 Địa lí 10C12 Đặng Lâm Gia Bảo x

3 Địa lí 10C12 Đặng Lâm Gia Bảo x

4 Địa lí 10C12 Nguyễn Hoàng Kim Thư x

5 Địa lí 10C12 Lê Ngọc Phương Vy x

6 Địa lí 10C20 Nguyễn Bá Trí x
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1 Lịch sử 10C15 Lại Ngọc Quỳnh Hương x

2 Lịch sử 10C17 Đoàn Long Định x

3 Lịch sử 10C19 La Thiên Ân x

4 Lịch sử 10C20 Đoàn Phương Quyên x


